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Farenheit =     x Celsius+32
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Farenheit Celsius

TEMPERATURE F/CBẢNG QUI ĐỔI 
ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG

1 mm = 1000 µm

1 inch = 25.4 mm

1 inch = 2.54 cm

1 feet = 304.8 mm

1 feet = 30.48 cm

1 feet = 0.3048 m

1 Yards = 0.9144 m

1 Miles = 1.609344 km

1 in2 = 645.16 mm2

1 in2 = 6.4516 cm2

1 ft2 = 929.0304 cm2

1 ft2 = 0.092903 m2

1 yd2 = 0.836127 m2

1 mi2 = 2.589988 km2

1 m3 = 1000 Litter

1 m3 = 264 US gallons

1 M3/hr = 16.6667 L/min

1 M3/hr = 0.277778 L/sec

1 gal/min = 0.227124 M3/hr

1 MPa = 1000 kPa

1 MPa = 145.03 psi

1 MPa = 10 bar

1 bar = 100 kPa

1 bar = 14.50326 psi

1 bar = 100000 Pa

1 atm = 1.032936 kgf/cm2

1 kgf/cm2 = 0.9807 bar

1 mH2O = 0.1 bar

1 m/s = 59.988 m/min

1 m/s = 3.599712 km/h

1 m/s = 3.28084 ft/s

1 m/s = 196.8504 ft/min

1 m/s = 2.237136 miles/h

TỐC ĐỘ

CHIỀU DÀI

DIỆN TÍCH

THỂ TÍCH

ÁP SUẤT

LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG

Aluminum 2.64 g/cm3

Brass 8.55 g/cm3

Bronze, manganese 8.30 g/cm3

Bronze, phosphor 8.80 g/cm3

Iron, cast 7.21 g/cm3

Steel, carbon 7.85 g/cm3

Steel, stainless 304, 

304L, 316, 316L
7.93 g/cm3

Acetone 0.79 g/cm3

Alcohol 0.79 g/cm3

Ammonia 0.68 g/cm3

Argon 1.39 g/cm3

Gasoline 0.66 g/cm3

Hydrogen 0.07 g/cm3

Mercury 13.58 g/cm3

Nitrogen 0.80 g/cm3

Oil, petroleum 0.82 g/cm3

Water, 4C 1.00 g/cm3

Water, 20C 1.00 g/cm3

Water, sea 1.02 g/cm3

TỶ TRỌNG - KIM LOẠI

TỶ TRỌNG - Chất lỏng/ khí

     +84 389 850 950

     +84 913 873753

     doanmau.linh@s4s.vn

                 +84 913873753

     www.s4s.vn

ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG
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